
I.

1
Báo cáo kết quả triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng

trên địa bàn tỉnh

Sở Công 

Thương

Đ/c Vinh - 

CVP
CN

Công văn số 

534/UBND-CN 

ngày 19/01/2024

 Báo cáo tại các Kỳ

họp thường lệ cuối

năm của HĐND

tỉnh

II.

*

1

Nghị quyết về điều chỉnh kinh phí sự nghiệp được giao năm 2024 và chuyển nguồn

năm 2023 sang năm 2024 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông

thôn mới trên địa bàn tỉnh

Sở Tài chính
Đ/c Vinh - 

CVP
KT

Tờ trình số 

198/TTr-STC 

ngày 04/7/2024

Sở đã tham mưu 

Nghị quyết

2

Nghị quyết phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích

khác để thực hiện Dự án: Đồn Biên phòng Yok M’bre/Bộ chỉ huy Bộ đội Biên

phòng tỉnh Đắk Lắk

Sở NNPTNT
Đ/c Dũng - 

PCVP
NNMT

Công văn số 

2892/SNN-KHTC 

ngày 30/7/2024

3

Nghị quyết phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích

khác để thực hiện Dự án: Xây dựng Trung tâm huấn luyện dự bị động viên tỉnh Đắk

Lắk/Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk

Sở NNPTNT
Đ/c Dũng - 

PCVP
NNMT

Công văn số 

2927/SNN-CCKL 

ngày 02/8/2024

Sở đã tham mưu 

Nghị quyết

4

Nghị quyết phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích

khác để thực hiện Dự án: Xây dựng Trạm kiểm soát biên phòng Đắk Ruê/Bộ chỉ

huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk

Sở NNPTNT
Đ/c Dũng - 

PCVP
NNMT

Công văn số 

2892/SNN-KHTC 

ngày 30/7/2024

5

Nghị quyết phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích

khác để thực hiện Dự án: Đường Tôn Đức Thắng nối dài (đoạn từ đường Đồng

Khởi đến khu Xây dựng CSHT 3,2ha, phường Tân An)

Sở NNPTNT
Đ/c Dũng - 

PCVP
NNMT

Tờ trình số 

88/TTr-UBND 

ngày 25/7/2024

UBND tỉnh đã 

trình HĐND tỉnh

RÀ SOÁT NỘI DUNG TRÌNH KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ VÀ KỲ HỌP THỨ CHÍN, HĐND TỈNH KHÓA X (cập nhật đến ngày 05/8/2024)

(Ban hành kèm theo Công văn số:              /UBND-TH ngày       /8/2024 của UBND tỉnh)

Ghi chú
TT Nội dung

Cơ quan 

trình

Văn bản đăng 

ký

Phòng 

theo dõi, 

phụ 

trách

Lãnh đạo 

VP UBND 

tỉnh phụ 

trách

NGHỊ QUYẾT

BÁO CÁO

KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ THỨ MƯỜI LĂM
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Ghi chú
TT Nội dung

Cơ quan 

trình

Văn bản đăng 

ký

Phòng 

theo dõi, 

phụ 

trách

Lãnh đạo 

VP UBND 

tỉnh phụ 

trách

6

Nghị quyết về chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án: Giảm thiểu khí thải tại khu vực

Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ Việt Nam nhằm góp phần thực hiện các

mục tiêu Chương trình hành động quốc gia REDD+ tại tỉnh Đắk Lắk

Sở NNPTNT
Đ/c Dũng - 

PCVP
NNMT

Công văn số 

2892/SNN-KHTC 

ngày 30/7/2024

7

Nghị quyết quy định nội dung, mức chi tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức;

thi nâng ngạch công chức, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; xét

chuyển ngạch thanh tra trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Sở Nội vụ
Đ/c Thượng 

- PCVP
TH

Công văn số 

476/HĐND-VP 

ngày 05/8/2024

Sở đang xây dựng 

Nghị quyết

8 Nghị quyết miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên UBND tỉnh Sở Nội vụ
Đ/c Thượng 

- PCVP
TH

*

1

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND ngày 05/7/2019

của HĐND tỉnh ban hành Quy định về phân cấp quản lý tài sản công thuộc phạm vi

quản lý của tỉnh Đắk Lắk

Sở Tài chính
Đ/c Vinh - 

CVP
KT

Công văn số 

08/STC-VP ngày 

03/01/2024

2
Nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi thực hiện các cuộc điều tra thống kê

ngân sách địa phương bảo đảm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Sở Tài chính

Đ/c Vinh - 

CVP
KT

3
Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của HĐND

tỉnh
Sở Tài chính

Đ/c Vinh - 

CVP
KT

4 Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2023 Sở Tài chính
Đ/c Vinh - 

CVP
KT

Công văn số 

3625/STC-VP 

ngày 27/10/2023

5 Nghị quyết về dự toán và phân bổ dự toán ngân sách năm 2025 Sở Tài chính
Đ/c Vinh - 

CVP
KT

Công văn số 

3625/STC-VP 

ngày 27/10/2023

KỲ HỌP THỨ CHÍN

Công văn số 

3625/STC-VP 

ngày 27/10/2023
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Ghi chú
TT Nội dung

Cơ quan 

trình

Văn bản đăng 

ký

Phòng 

theo dõi, 

phụ 

trách

Lãnh đạo 

VP UBND 

tỉnh phụ 

trách

6

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND ngày

09/12/2020 về một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh

Đắk Lắk, giai đoạn 2021-2025

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư

Đ/c Vinh - 

CVP
TH

Công văn số 

2942/SKHĐT-TH 

ngày 03/11/2023

7 Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công (nếu có)
Sở Kế hoạch 

và Đầu tư

Đ/c Thượng 

- PCVP
TH

8
Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 

2025 nguồn vốn ngân sách địa phương

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư

Đ/c Thượng 

- PCVP
TH

9
Nghị quyết của giao chỉ tiêu, kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện Chương trình

mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, kế hoạch 2025

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư

Đ/c Thượng 

- PCVP
TH

10

Nghị quyết giao chỉ tiêu, kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện Chương trình

mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và

miền núi, kế hoạch 2025

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư

Đ/c Thượng 

- PCVP
TH

11
Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng,

an ninh năm 2025

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư

Đ/c Thượng 

- PCVP
TH

12
Nghị quyết giao chỉ tiêu, kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện Chương trình

mục tiêu mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, kế hoạch 2025

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư

Đ/c Thượng 

- PCVP
TH

13 Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công 2025
Sở Kế hoạch 

và Đầu tư

Đ/c Thượng 

- PCVP
TH

14

(Đề nghị rà soát) Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐND ngày 20/4/2023 ban hành

quy định cơ chế lồng ghép nguồn vốn huy động các nguồn lực khác thực hiện các

Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư

Đ/c Thượng 

- PCVP
TH

Công văn số 

3520/UBND-TH 

ngày 24/4/2024

Công văn số 

2942/SKHĐT-TH 

ngày 03/11/2023

Công văn số 

2942/SKHĐT-TH 

ngày 03/11/2023

Công văn số 

2942/SKHĐT-TH 

ngày 03/11/2023
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Ghi chú
TT Nội dung

Cơ quan 

trình

Văn bản đăng 

ký

Phòng 

theo dõi, 

phụ 

trách

Lãnh đạo 

VP UBND 

tỉnh phụ 

trách

15

Nghị quyết giao biên chế công chức trong các cơ quan hành chính, số lượng người

làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, biên chế hội đặc thù và hợp đồng

chuyên môn nghiệp vụ theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh năm

2025

Sở Nội vụ
Đ/c Thượng 

- PCVP
TH

Công văn 

2148/SNV-VP 

ngày 31/10/2023

Sau khi được cơ 

quan có thẩm 

quyền thẩm định

16
Nghị quyết sắp xếp, sáp nhập thôn, buôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh giai đoạn

2023 - 2030 
Sở Nội vụ

Đ/c Thượng 

- PCVP
TH

Công văn 

2148/SNV-VP 

ngày 31/10/2023

Sau khi UBND cấp 

huyện trình Đề án 

chi tiết 

17
 Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ thêm đối với đối tượng tinh giản biên chế

thuộc diện dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Sở Nội vụ

Đ/c Thượng 

- PCVP
TH

Tờ trình số 

90/TTr-UBND 

ngày 26/7/2024

UBND tỉnh đang 

đề nghị xây dựng 

Nghị quyết

18
Nghị quyết quyết định các biện pháp đảm bảo thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa

bàn tỉnh
Sở Nội vụ

Đ/c Thượng 

- PCVP
TH

Công văn số 

1541/TTr-SNV 

ngày 23/7/2024

19
Các Nghị quyết của HĐND tỉnh về chủ trương chuyển loại rừng khi có đề nghị của

chủ rừng
Sở NNPTNT

Đ/c Dũng - 

PCVP
NNMT

Công văn số 

4537/SNN-KHTC 

ngày 30/11/2023

Khi có đề xuất của 

các chủ rừng

20

Nghị quyết sửa đổi bổ sung Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 09/12/2020, quy

định nội dung chi và mức chi hỗ trợ cho các hoạt động Khuyến nông từ nguồn kinh

phí địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Sở NNPTNT
Đ/c Dũng -

PCVP
NNMT

Công văn số 

4537/SNN-KHTC 

ngày 30/11/2023

21
Nghị quyết về Chương trình Kiên cố hóa kênh mương giai đoạn 2024 - 2025 và

định hướng đến năm 2030 
Sở NNPTNT

Đ/c Dũng - 

PCVP
NNMT

Thông báo số 

124/TB-UBND 

ngày 17/7/2024

22

Nghị quyết quy định một số nội dung và mức hỗ trợ sử dụng kinh phí sự nghiệp từ

nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây

dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 

Sở NNPTNT
Đ/c Dũng - 

PCVP
NNMT

Công văn số 

3520/UBND-TH 

ngày 24/4/2024
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Ghi chú
TT Nội dung

Cơ quan 

trình

Văn bản đăng 

ký

Phòng 

theo dõi, 

phụ 

trách

Lãnh đạo 

VP UBND 

tỉnh phụ 

trách

23

Nghị quyết bổ sung bảng giá đất và kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số

01/2020/NQ-HĐND ngày 22/5/2020 và Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐND ngày

07/12/2023 của HĐND tỉnh đến hết ngày 31/12/2025

Sở TNMT
Đ/c Dũng - 

PCVP
NNMT

Công văn số 

444/HĐND-VP 

ngày 22/7/2024

Sở đang xây dựng 

Nghị quyết

24

Nghị quyết Danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng

đất để phát triển kinh tế, xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng năm 2025 trên địa

bàn tỉnh

Sở TNMT
Đ/c Dũng - 

PCVP
NNMT

Công văn số 

3477/STNMT-VP 

ngày 31/10/2023

25
Nghị quyết về chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên

địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Sở TNMT

Đ/c Dũng - 

PCVP
NNMT

Công văn số 

2692/STNMT-VP 

ngày 23/7/2024

26

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND,

ngày 21/12/2021 của HĐND tỉnh về việc quy định hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế

cho một số nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Sở Y tế
Đ/c Hùng - 

PCVP
KGVX

Tờ trình số 

89/TTr-UBND  

ngày 26/7/2024

UBND tỉnh đang 

đề nghị xây dựng 

Nghị quyết

27
Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt

công tác dân số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Sở Y tế

Đ/c Hùng - 

PCVP
KGVX

Tờ trình số 

91/TTr-UBND - 

29/7/2024

UBND tỉnh đang 

đề nghị xây dựng 

Nghị quyết

28
Nghị quyết quy định cơ chế thu và sử dụng mức thu dịch vụ tuyển sinh các cấp học

do địa phương quản lý
Sở GDĐT

Đ/c Hùng - 

PCVP
KGVX

Công văn số 

3520/UBND-TH 

ngày 24/4/2024

29

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND

ngày 13/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chính sách đối với

huấn luyện viên, vận động viên của tỉnh đạt thành tích xuất sắc tại các giải thể thao

trong nước và quốc tế

Sở VHTTDL
Đ/c Hùng - 

PCVP
KGVX

Tờ trình số 

95/TTr-UBND 

ngày 05/8/2024

UBND tỉnh đang 

đề nghị xây dựng 

Nghị quyết

30
Nghị quyết định mức chi tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật trên địa bàn

tỉnh Đắk Lắk
Sở VHTTDL

Đ/c Hùng - 

PCVP
KGVX

Công văn số 

2477/SVHTTDL-

VP ngày 

03/11/2023
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Ghi chú
TT Nội dung

Cơ quan 

trình

Văn bản đăng 

ký

Phòng 

theo dõi, 

phụ 

trách

Lãnh đạo 

VP UBND 

tỉnh phụ 

trách

31
Nghị quyết đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn huyện

Krông Búk
Sở VHTTDL

Đ/c Hùng - 

PCVP
KGVX

Công văn số 

24/SVHTTDL-

VP ngày 

04/01/2024
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